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ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM(3,0 điểm) Em hãy khoanh vào chữ cái đứng trước kết quả đúng?
Câu 1. Trong các phát biểu sau, dữ liệu nào không phải là số liệu?

A. Cân nặng của các bạn trong lớp (đơn vị tính là kilôgam);

B. Chiều cao trung bình của học sinh lớp 7 (đơn vị tính là mét);

C. Số học sinh giỏi của khối 7;

D. Các môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp.

Câu 2. Một nhóm học sinh gồm 6 bạn đi đến một quán nước để mua các loại nước uống và được ghi lại trong bảng như sau:

	Nước mía
	Nước chanh dây
	Nước chanh muối
	Nước dứa
	Nước mía
	Nước chanh dây


Có bao nhiêu loại nước được mua?
	A. 4
	B. 3 
	C. 6
	D. 5


Câu 3. Chiều cao của 6 bạn trong nhóm được bạn Bình ghi vào bảng sau:

	Tên học sinh
	An
	Bình
	Cường
	Dũng
	Đăng
	Hoa

	Chiều cao (cm)
	153
	150
	254
	152
	140
	145


Chiều cao ghi nhầm trong bảng trên là:

	A. 140
	B. 145
	C. 254
	D. 153


Câu 4. Dựa vào bảng số liệu “Thời gian tự học ở nhà trong một ngày (trừ ngày Chủ nhật) của một số học sinh lớp 7A”:

	Thời gian tự học (phút)
	30
	60
	90
	120
	150

	Số học sinh
	2
	3
	6
	5
	4


Số học sinh tự học ở nhà với thời gian 90 phút là

A. 5



B. 6



C. 2



D. 3
Câu 5. Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỉ lệ phần trăm kết quả học tập của học sinh khối 7. Hãy cho biết, đây là dạng biểu diễn nào?

A. Biểu đồ tranh.
          B. Biểu đồ đoạn thẳng.

[image: image43.emf]C. Biểu đồ cột.
          D. Biểu đồ hình quạt tròn

	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này


	(



Câu 6. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xác suất xuất hiện mặt 6 chấm là: 

	A.
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image2.wmf]1

4


	B.
[image: image3.wmf]1

6


	
[image: image4.wmf]2

C.

3


	D.
[image: image5.wmf]1

2




Câu 7. Cho (ABC cân tại C, kết luận nào sau đây là đúng ?

[image: image44.emf]A

C D

B

A. AB = AC     

B. BA = BC


C.  CA = CB


D.  AB = BC 
Câu 8. Trong hình vẽ bên, có điểm C nằm giữa B và D. 
So sánh AB, AC, AD ta được:
A. 
[image: image6.wmf].

ADACAB

>>

              B. 
[image: image7.wmf].

ACADAB

<<


C. 
[image: image8.wmf].

ACABAD

>>



 D. 
[image: image9.wmf].

ACABAD

<<


Câu 9. Cho (ABC = (DEF khẳng định đúng là:

A. AB = EF


B. 
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    C. AC = DE

 D. 
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Câu 10. Cho tam giác ABC đều. Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. AB = AC


B. AB = BC   
    C. AC = BC

  D. AB = AC = BC

Câu 11. Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường …..
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A. dài nhất.


B. lớn hơn.


C. ngắn nhất

  D. bằng nhau

Câu 12. Nếu điểm K nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB thì

A. AB = KB.        
B. AB = KA.           

C. KA = KB.         
D. KA > KB. 

II. TỰ LUÂN(7,0 điểm)
Câu 1.(1,5 điểm) Một hộp bút màu có 7 màu: xanh, đỏ, vàng, da cam, tím, trắng, hồng. Rút ngẫu nhiên một bút màu trong hộp đó.

a) Viết tập hợp M gồm các kết quả có thể xảy ra khi bút màu được rút ra.

b) Xét biến cố “Màu được rút ra là vàng”. Tính xác suất của biến cố đó.

Câu 2.(1,5 điểm) Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; … ; 51; 52; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.

a) Viết tập hợp I gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

b) Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 4 và 5”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

Câu 3.(3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ tia phân giác BD. Kẻ DE vuông góc với BC 
(E thuộc BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng:

            a) (BAD = (BED.

            b) AF = EC.

            c) Tam giác BCF cân tại B.

Câu 4.(1,0 điểm) Bạn An mở ngẫu nhiên một cuốn sách có 315 trang. Tính xác suất để trang sách ban An mở được là một số chia hết cho 3.

	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này
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Bài làm
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ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM(3,0 điểm) Em hãy khoanh vào chữ cái đứng trước kết quả đúng?
Câu 1. Chiều cao của 6 bạn trong nhóm được bạn Bình ghi vào bảng sau:

	Tên học sinh
	An
	Bình
	Cường
	Dũng
	Đăng
	Hoa

	Chiều cao (cm)
	153
	150
	254
	152
	140
	145


Chiều cao ghi nhầm trong bảng trên là:

	A. 140
	B. 145
	C. 254
	D. 153


Câu 2. Dựa vào bảng số liệu “Thời gian tự học ở nhà trong một ngày (trừ ngày Chủ nhật) của một số học sinh lớp 7A”:

	Thời gian tự học (phút)
	30
	60
	90
	120
	150

	Số học sinh
	2
	3
	6
	5
	4


Số học sinh tự học ở nhà với thời gian 90 phút là

A. 5



B. 6



C. 2



  D. 3

Câu 3. Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỉ lệ phần trăm kết quả học tập của học sinh khối 7. Hãy cho biết, đây là dạng biểu diễn nào?

A. Biểu đồ hình quạt tròn          B. Biểu đồ tranh.
         
C. Biểu đồ đoạn thẳng.              D. Biểu đồ cột.
          
Câu 4. Trong các phát biểu sau, dữ liệu nào không phải là số liệu?

A. Cân nặng của các bạn trong lớp (đơn vị tính là kilôgam);

B. Chiều cao trung bình của học sinh lớp 7 (đơn vị tính là mét);

C. Các môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp;
D. Số học sinh giỏi của khối 7.

Câu 5. Một nhóm học sinh gồm 6 bạn đi đến một quán nước để mua các loại nước uống và được ghi lại trong bảng như sau:

	Nước mía
	Nước chanh dây
	Nước chanh muối
	Nước dứa
	Nước mía
	Nước chanh dây


Có bao nhiêu loại nước được mua?
	A. 4
	B. 5
	C. 3
	D. 6


	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này


	(



Câu 6. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xác suất xuất hiện mặt 6 chấm là: 

	A. 
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	B. 
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	D. 
[image: image15.wmf]1

6




Câu 7. Cho tam giác ABC đều. Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. AC = BC

  B. AB = AC = BC 


C. AB = AC

 D. AB = BC   
    

Câu 8. Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường …..

A. dài nhất.


B. lớn hơn.


C. ngắn nhất

  D. bằng nhau

Câu 9. Nếu điểm K nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB thì

A. KA = KB.
B. AB = KA.           

C. AB = KB.            
D. KA > KB. 

Câu 10. Cho (ABC cân tại C, kết luận nào sau đây là đúng ?

A. AB = AC     

B. BA = BC


C.  CA = CB


D.  AB = BC 
Câu 11. Trong hình vẽ bên, có điểm C nằm giữa B và D. 

So sánh AB, AC, AD ta được

A. 
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C. 
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                 D. 
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Câu 12. Cho (ABC = (DEF khẳng định đúng là:

A. AB = EF


B. 
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        C. AC = DE

           D. 
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II. TỰ LUẬN(7,0 điểm)
Câu 1.(1,5 điểm) Một hộp bút màu có 7 màu: xanh, đỏ, vàng, da cam, tím, trắng, hồng. Rút ngẫu nhiên một bút màu trong hộp đó.

a) Viết tập hợp M gồm các kết quả có thể xảy ra khi bút màu được rút ra.

b) Xét biến cố “Màu được rút ra là vàng”. Tính xác suất của biến cố đó.

Câu 2.(1,5 điểm) Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; … ; 51; 52; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.

a) Viết tập hợp I gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

b) Xét biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 4 và 5”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

Câu 3.(3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ tia phân giác BD. Kẻ DE vuông góc với BC 
(E thuộc BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng:

            a) (BAD = (BED.

            b) AF = EC.

            c) Tam giác BCF cân tại B.

Câu 4.(1,0 điểm) Bạn An mở ngẫu nhiên một cuốn sách có 315 trang. Tính xác suất để trang sách ban An mở được là một số chia hết cho 3.

	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này


	(



Bài làm
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIẾU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM:(3,0 điểm) Mỗi câu đúng 0,25 điểm
ĐỀ 1
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	D
	B
	C
	A
	B
	D
	C
	C


ĐỀ 2
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	C
	D
	B


II. TỰ LUẬN(7,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
(1,5đ)
	a) Tập hợp M gồm các kết quả có thể xảy ra khi bút màu được rút ra là: 

 M = {xanh, đỏ, vàng, da cam, tím, trắng, hồng}
b) Số phần tử của tập hợp M là 7.
Xác suất biến cố “Màu được rút ra là vàng” là: 
[image: image22.wmf]1

7


	0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	Câu 2
(1,5đ)
	a) Tập hợp I gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: I = {1; 2; 3; ...; 51; 52}

b) Số chia hết cho 4 và 5 là số chia hết cho 20 . Từ 1 tới 52, có hai số chia hết cho 20 là: 20; 40.

Vậy có hai kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 4 và 5 ” là: 20; 40.
	0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ


	Câu 3
(3,0đ)
	Hình vẽ đúng 

	0,25 đ

	1,0 đ
	a) Chứng minh [image: image23.wmf]D

BAD = [image: image24.wmf]D

BED 

Xét [image: image25.wmf]D

BAD và [image: image26.wmf]D

BED có:


[image: image27.wmf]·

·

BADBED

=

= 900
BD chung


[image: image28.wmf]·

·

ABDEBD

=

 (BD là phân giác)

[image: image29.wmf]D

BAD = [image: image30.wmf]D

BED (cạnh huyền – góc nhọn)
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	1,0 đ
	b) Chứng minh AF = EC 
Xét [image: image31.wmf]D

AFD vuông tại A và [image: image32.wmf]D

ECD vuông tại E có:

AD = ED (cmt)

[image: image33.wmf]·

ADF

=[image: image34.wmf]·

EDC

 (đối đỉnh)

Suy ra [image: image35.wmf]D

AFD = [image: image36.wmf]D

ECD (cạnh góc vuông – góc nhọn) 

Nên AF = EC (2 cạnh tương ứng)
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	0,75 đ
	c) Chứng minh [image: image37.wmf]D

BCF cân tại B
Vì [image: image38.wmf]D

BAD = [image: image39.wmf]D

BED (c/m ở câu a) nên BA = BE(2 cạnh tương ứng)
Mà AF = EC(c/m ở câu b)

Suy ra BA + AF = BE + EC 

Hay BF = BC

Vậy [image: image40.wmf]D

BCF cân tại B.
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 4

(1,0đ)
	Từ 1 đến 315 có 315 số hạng
Từ 1 đến 315 có số số hạng chia hết cho 3 là (315 – 3): 3 + 1 = 105 (số)

Vậy xác suất để trang sách bạn An mở được là một số chia hết cho 3 là: 
[image: image41.wmf]1051

3153
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	0,25 đ
0,5 đ

0,25 đ


Ghi chú: Mọi cách giải khác, nếu đúng và lý luận phù hợp với chương trình đều ghi điểm tối đa câu đó. 
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